	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH
“V/V BAN HÀNH HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH VẬN ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết số 08/NQ-HĐND.K7 ngày 08/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII kỳ họp thứ 2 về việc quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư tại tỉnh Long An;
- Căn cứ Quyết định số 2613/2004/QĐ-UB ngày 04/8/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư tại tỉnh Long An;
- Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 340/TT-TĐKT ngày 21/9/2004,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này”quy định khen thưởng thành tích vận động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An”.

Điều 2 : Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Giao cho Sở Tư pháp và Văn phòng HĐND và UBND tỉnh theo dõi và phối hợp với các ngành chức năng thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng trình tự, thủ tục quy định; theo đúng nội dung và tiến độ Chương trình xây dựng tại điều I.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thị xã thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

	 
Nơi nhận : 
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh 
- CT, các PCT.UBND tỉnh 
- Cục Kiểm tra VP Bộ TP, Sở Tư pháp (Phòng Văn bản)
- Như điều 3
- NC.UB - Lưu.- U\4209-qd05
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Dương Quốc Xuân


 

QUY ĐỊNH
KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH VẬN ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 4209/2004/QĐ-UB ngày 19/10/2004 của UBND tỉnh).
Chương I : 
PHẠM VI ÁP DỤNG :
I- Loại dự án đầu tư :
Điều 1 : Loại dự án đầu tư được xét khen thưởng :
1- Dự án đầu tư : Bao gồm các dự án kêu gọi đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

2- Địa điểm đầu tư : Trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2 : Đối tượng được xét khen thưởng :
1- Mọi cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; mọi cá nhân và tổ chức người nước ngoài có thành tích vận động thu hút đầu tư đều được xét khen thưởng.

2- Các cá nhân, tập thể thuộc các cơ quan có chức năng thu hút, xúc tiến đầu tư có thành tích tốt sẽ được xét khen thưởng theo quy định hàng năm đối với cán bộ, công chức.

3- Các nhà đầu tư hạ tầng không thuộc đối tượng được xét khen thưởng theo quy định này.

Điều 3 : Nguyên tắc khen thưởng :
1- Khen thưởng theo từng dự án vận động được.

2- Mỗi dự án đầu tư chỉ khen thưởng cho một đối tượng.

3- Đã đăng ký trước khi vận động tại Ban Quản lý khu công nghiệp (đầu tư trong khu công nghiệp) hoặc tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (đầu tư ngoài khu công nghiệp).

Điều 4 : Tiêu chuẩn và điều kiện được xét khen thưởng :
1- Tiêu chuẩn : Phải thể hiện rõ thành tích trong quá trình vận động thu hút đầu tư như : Giới thiệu, vận động, tác động tích cực vào quá trình khảo sát, đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện dự án.

Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam.

2- Điều kiện : Dự án phải đạt mức quy định về tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu; được Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận dự án đã đi vào hoạt động.

Chương II : 
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG.
Điều 5 : Tặng thưởng Bằng khen và tặng phẩm.
1- Bằng khen : Các đối tượng đạt tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định này sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen, hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2- Tặng phẩm : Mỗi đối tượng được tặng Bằng khen theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng một tặng phẩm có giá trị 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Hình thức tặng thưởng tặng phẩm chỉ thực hiện một lần.

Điều 6 : Thưởng tiền.
Bên cạnh việc tặng thưởng Bằng khen và tặng phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thưởng tiền theo quy mô về tổng vốn đầu tư dự án đăng ký ban đầu, như sau :

1- Đối với dự án đầu tư nước ngoài :

a/- Từ 2 đến dưới 3 triệu USD thưởng 5 triệu đồng.

b/- Từ 3 đến dưới 5 triệu USD thưởng 15 triệu đồng.

c/- Từ 5 đến dưới 10 triệu USD thưởng 30 triệu đồng.

d/- Từ 10 đến dưới 20 triệu USD thưởng 50 triệu đồng.

e/- Từ 20 đến dưới 30 triệu USD thưởng 70 triệu đồng.

f/- Từ 30 đến dưới 40 triệu USD thưởng 80 triệu đồng.

g/- Từ 40 đến dưới 50 triệu USD thưởng 90 triệu đồng.

h/- Từ 50 triệu USD trở lên thưởng 100 triệu đồng.

2- Đối với dự án đầu tư trong nước :

a/- Từ 10 đến dưới 30 tỷ đồng thưởng 5 triệu đồng.

b/- Từ 30 đến dưới 60 tỷ đồng thưởng 15 triệu đồng.

c/- Từ 60 đến dưới 100 tỷ đồng thưởng 30 triệu đồng.

d/- Từ 100 đến dưới 150 tỷ đồng thưởng 50 triệu đồng.

e/- Từ 150 đến dưới 200 tỷ đồng thưởng 70 triệu đồng.

f/- Từ 200 đến dưới 250 tỷ đồng thưởng 80 triệu đồng.

g/- Từ 250 đến dưới 300 tỷ đồng thưởng 90 triệu đồng.

h/- Từ 300 tỷ đồng trở lên thưởng 100 triệu đồng.

Điều 7 : Đối tượng có thành tích vận động thu hút đầu tư với vốn đầu tư dự án đăng ký ban đầu từ 3 tỷ đồng đối với dự án đầu tư trong nước hoặc 150.000 USD trở lên đối với dự án đầu tư nước ngoài nhưng chưa đạt mức thưởng quy định tại điều 6, sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và thưởng tiền theo quy định chung của Nhà nước.

Chương III : 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Điều 8 : Tổ chức xét khen thưởng và trao tặng.
1- Xét khen thưởng : Việc xét đề nghị khen thưởng được thực hiện thường xuyên, không chờ đến sơ kết hay tổng kết công tác.

Nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng : Đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp gửi đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ gồm : Báo cáo thành tích vận động thu hút đầu tư có ghi ý kiến của chủ đầu tư (theo mẫu đính kèm).

Nơi tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức họp xét không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan xét đề nghị khen thưởng.

2- Tổ chức trao tặng : Việc trao tặng các phần thưởng của Ủy ban nhân dân phải được tổ chức trang trọng tại thời điểm và địa điểm thích hợp; bảo đảm yêu cầu tuyên dương thành tích và động viên phong trào thi đua yêu nước.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức trao tặng.

Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt các đối tượng được khen thưởng trong năm để tuyên dương chung và nghe ý kiến đóng góp.

Điều 9 : Hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng.
- Tờ trình đề nghị khen thưởng.

- Danh sách đề nghị khen thưởng (nếu số lượng nhiều).

- Bản đăng ký vận động (theo mẫu).

- Biên bản họp xét khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của đối tượng được đề nghị khen thưởng, có ý kiến của chủ đầu tư dự án đó (theo mẫu).

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Điều 10 : Kinh phí khen thưởng chi từ nguồn Ngân sách tỉnh.

Điều 11 : Các địa phương, đơn vị, Báo Long An. Đaì Phát thanh Truyền hình Long An có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

(Mẫu đối với cá nhân)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH :
1- Họ và tên : ..................................................................................

2- Quốc tịch :...................................................................................

3- Số giấy CMND ............ ngày cấp .............nơi cấp...................... hoặc số giấy Passport ................ ngày cấp ................ nơi cấp.........................................

4- Nơi cư trú hiện nay......................................................................

.....................................................................................................................

II- ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG ĐẦU TƯ :
1- Đối tác sẽ vận động :...................................................................

.....................................................................................................................

2- Loại dự án đầu tư (trong nước, nước ngoài) :...............................

3- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của dự án :......................................

.....................................................................................................................

4- Mức tối thiểu đầu tư ban đầu : ....................................................

.....................................................................................................................

5- Thời điểm bắt đầu vận động (tháng, năm) :.................................

6- Dự kiến thời điểm có thể đi vào hoạt động (quý, năm) :..............

7- Các thông tin khác (nếu thấy cần thiết đăng ký cụ thể hơn) :

.........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

	Xác nhận của cơ quan ......

tiếp nhận đăng ký

(Sở KH-ĐT hoặc BQL-KCN)
	Ngày.... tháng.... năm 200

Người đăng ký


 

Ghi chú : Lập 3 bản, gửi cơ quan tiếp nhận 2 bản, giữ lại 1 bản.

 

(Mẫu đối với tổ chức)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG THU HÚT ĐẤU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
I- GIỚI THIỆU TỔ CHỨC :
1- Tên tổ chức : ...............................................................................

2- Số, ngày, cơ quan quyết định thành lập (hoặc chứng nhận đăng ký hoạt động ) :

3- Địa chỉ :.......................................................................................

4- Chức năng nhiệm vụ (hoặc lĩnh vực hoạt động) chủ yếu của tổ chức :

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

II- ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG ĐẦU TƯ :
1- Đối tác sẽ vận động :

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2- Loại dự án đầu tư (trong nước, nước ngoài) :...............................

3- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của dự án :......................................

.....................................................................................................................

4- Mức vốn tối thiểu đầu tư ban đầu :..............................................

.....................................................................................................................

5- Thời điểm bắt đầu hoạt động (tháng, năm) :................................

6- Dự kiến thời điểm dự án có thể đi vào hoạt động (quý, năm) :....

.....................................................................................................................

7- Các thông tin khác (nếu thấy cần thiết đăng ký cụ thể hơn) :

.........................................................................................................

 

	Xác nhận của cơ quan ......

tiếp nhận đăng ký

(Sở KH-ĐT hoặc BQL-KCN)
	Ngày.... tháng.... năm 200

Đại diện tổ chức


 

Ghi chú : Lập 3 bản, gửi cơ quan tiếp nhận ĐK 2 bản, giữ lại 1 bản.

 

(Mẫu đối với tổ chức)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG THU HÚT
ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
I- GIỚI THIỆU TỔ CHỨC :
1. Tên tổ chức :................................................................................

2. Số, ngày, cơ quan quyết định thành lập (hoặc chứng chỉ đăng ký hoạt động) :

.....................................................................................................................

3. Địa chỉ :.......................................................................................

4. Chức năng, nhiệm vụ (hoặc lĩnh vực hoạt động chủ yếu) của tổ chức :

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

II- GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐÃ VẬN ĐỘNG ĐƯỢC :
1. Tên dự án :...................................................................................

2. Địa điểm đầu tư :.........................................................................

.....................................................................................................................

3- Tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu :.............................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4- Thời điểm dự án bắt đầu hoạt động (khánh thành, khai trương) :........

.....................................................................................................................

III- THÀNH TÍCH CỦA TỔ CHỨC :
(Báo cáo tóm tắt về thời gian, hình thức và nội dung đã vận động) :

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

	Ý KIẾN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi ý kiến, ký tên, đóng dấu)
	......, Ngày ... tháng ... năm ...

(Người đại diện ký tên, đóng dấu)


 

(Mẫu đối với cá nhân)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN VẬN ĐỘNG THU HÚT
ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH :
1. Họ và tên (chữ in) : .....................................................................

2. Nam, nữ :.....................................................................................

3. Quốc tịch :...................................................................................

4. Số CMND : ............................ ngày cấp ................nơi cấp.........

hoặc số giấy Passport..................ngày cấp .......................nơi cấp..............

5. Nơi cư trú hiện nay (xã, phường, tỉnh) :............................................

.....................................................................................................................

6. Nghề nghiệp hiện nay :................................................................

.....................................................................................................................

II- GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐÃ VẬN ĐỘNG ĐƯỢC :
1. Tên dự án :...................................................................................

2. Địa điểm đầu tư :.........................................................................

.....................................................................................................................

3. Tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu :.............................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4. Thời điểm dự án bắt đầu hoạt động (khánh thành, khai trương) :........

.....................................................................................................................

III- THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN :
(Báo cáo tóm tắt về thời gian, hình thức và nội dung đã vận động)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

	Ý KIẾN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi ý kiến, ký tên, đóng dấu)

 
	..........., Ngày.... tháng ... năm ....

Người báo cáo

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


 

